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________________________________________
	Học kỳ I ( 18 tuần ) / 18 tiết

	TUẦN
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	- Tổ chức lớp.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Làm quen 

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Bước đầu biết được một số nội qui tập luyện cơ bản 

- Biết chỉnh sửa trang phục cho gọn gàng khi tập luyện.

- Bước đầu biết cách tham gia chơi trò chơi.

	2
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. 

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. 

- Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trước cho thẳng hàng (có thể thực hiện còn chậm).

- Biết cách và tham gia chơi trò chơi được.

	3
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

- Bước đầu biết cách đứng tư thế nghiêm và nghỉ ( Bắt chước đúng theo giáo viên). 

- Biết tham gia chơi trò chơi cơ bản chủ động, tích cực.

	4
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc và dóng thẳng hàng dọc.

- Biết đứng nghiêm và nghỉ, thân người thẳng tự nhiên.

- Tham gia vào trò chơi chủ động và nhiệt tình.

	5
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

- Biết cách thực hiện đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Bước đầu làm quen và biết cách chơi trò chơi.

	6
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Làm quen cách dàn hàng và dồn hàng.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

- Biết thực hiện đứng nghiêm, đứng nghỉ .

- Bước đầu làm quen cách dàn hàng và dồn hàng.

- Biết cách tham gia chơi trò chơi.

	7
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Tập dàn hàng và dồn hàng.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc.

- Biết thực hiện đứng nghiêm, đứng nghỉ .

- Làm quen cách dàn hàng, dồn hàng

- Biết tham gia chơi trò chơi cơ bản chủ động.

	8
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

-Trò chơi: “Đi qua đường lội”
	-Tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa 2 tay ra trước.

- Trò chơi: “Đi qua đường lội”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng đưa 2 tay ra trước.

- Biết tham gia chơi trò chơi cơ bản đúng và chủ động.

	9
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 


	- Đứng đưa 2 tay dang ngang.

- Đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.
	- Bước đầu biết cách thực hiện tư thế đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V ( thực hiện bắt chước theo GV). 

	10
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 


	- Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước, đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
	- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang (có thể tay chưa ngang vai) và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Bước đầu làm quen với tư thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông ( thực hiện bắt chước theo GV).

	11
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”
	- Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông. 

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”
	- Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông (thực hiện bắt chước theo GV) 

- Bước đầu làm quen và biết cách chơi trò chơi.

	12
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”
	- Tư thế đứng cơ bản, đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. Đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông. 

- Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	- Biết thực hiện tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước, đưa 2 tay dang ngang và đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Biết cách thực hiện tư thế đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông .

- Bước đầu thực hiện được đứng đưa một chân ra sau 

( mũi bàn chân chạm đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

- Biết chơi trò chơi (động tác chuyển bóng có thể chưa đúng cách ).

	13
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”
	- Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

- Tư thế đứng đưa một chân sang ngang.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.


	- Biết cách thực hiện tư thế đứng đưa một chân ra sau 

( mũi bàn chân chạm đất), hai tay giơ cao thẳng hướng.

- Làm quen tư thế đứng đưa một chân sang ngang, tay chống hông (người giữ được thăng bằng để chân nhấc khỏi mặt đất)

- Biết tham gia chơi trò chơi cơ bản chủ động. 

	14
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Tư thế đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V. 

- Tư thế đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông. 

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
	- Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Biết đứng kiễng gót bằng hai chân, hai tay chống hông 

( người giữ thăng bằng khi thực hiện động tác). 

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	15
	- Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V. 

- Tư thế đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
	- Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng và chếch chữ V

- Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông ( chân nhấc khỏi mặt đất – người giữ được thăng bằng). 

- Biết chơi theo đúng luật của trò chơi (có thể còn chậm)

	16
	- Bài thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. 


	- Tư thế đứng cơ bản,  đứng đưa 2 tay ra trước, dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V; đứng kiễng gót hai tay chống hông. Đứng đưa đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.
	- Biết thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản,  đứng đưa 2 tay ra trước, đứng đưa 2 tay dang ngang và đứng đưa 2 tay lên cao chếch chữ V.

- Thực hiện được đứng kiễng gót hai tay chống hông.

- Thực hiện được đứng đưa một chân sang ngang, hai tay chống hông. Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng.

	17
	- Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Ôn các bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng

- Ôn các tư thế đứng cơ bản phối hợp với động tác tay.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
	- Biết cách thực hiện được những bài tập đã học trong HKI (có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện được cơ bản đúng những kỹ năng đó.

- Biết tham gia chơi trò chơi cơ bản chủ động, tích cực.

	18
	- Sơ kết học kỳ 1.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. 
	- Ôn tập học kỳ 1

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.


	- Nhận biết được những kiến thức và kỹ năng đã học. 

- Biết cách thực hiện cơ bản đúng những kỹ năng đã học trong học kỳ 1.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	Học kỳ II ( 17 tuần): 17 tiết

	19
	- Động tác vươn thở và tay của bài thể dục 

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.
	- Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện  hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	20
	- Động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

- Đội hình đội ngũ.
	- Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số hàng dọc theo tổ.
	- Biết cách thực hiện hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Bước đầu biết thực hiện động tác chân của bài thể dục. 

- Biết cách điểm số hàng dọc theo tổ ( chưa yêu cầu quay mặt điểm số đúng hướng).

	21
	- Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Đội hình đội ngũ.
	- Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số hàng dọc theo tổ.
	- Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ.

	22
	- Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và bụng của bài thể dục phát triển chung.

-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	- Biết cách thực hiện bốn động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Bước đầu biết thực hiện động tác bụng của bài thể dục.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	23
	- Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	- Biết cách thực hiện năm động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và bụng của bài thể dục.

 - Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

	24
	- Động tác điều hòa của bài thể dục .

- Đội hình đội ngũ.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình,  bụng, toàn thân và điều hòa của bài thể dục .

- Điểm số hàng dọc theo tổ và lớp.
	- Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng và toàn thân của bài thể dục. 

- Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo tổ và lớp.

	25
	- Làm quen với bài khởi động.

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Thực hiện một số động tác xoay các khớp để tập bài khởi động.

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Bước đầu biết cách xoay tròn các khớp: cổ tay, cẳng tay, cách tay, hông, đầu gối và cổ chân để khởi động.

- Biết thực hiện ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung (có thể còn quên tên động tác).

- Bước đầu biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp và tham gia chơi được.

	26
	- Làm quen với bài khởi động.

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Thực hiện một số động tác xoay các khớp để tập bài khởi động.

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Bước đầu biết cách xoay tròn các khớp: cổ tay, cẳng tay, cách tay, hông, đầu gối và cổ chân để khởi động.

- Biết thực hiện ôn 7 động tác của bài thể dục.

 - Bước đầu biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp. Tập tung cầu lên cao rồi bắt cầu lại.

	27
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Thực hiện cơ bản đúng 7 động tác của bài thể dục. 

- Biết thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Biết tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp.

	28
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi “Tâng cầu”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tâng cầu”.
	- Thực hiện ôn liên hoàn 7 động tác của bài thể dục cơ bản đúng theo nhịp hô.

- Biết tham gia trò chơi tâng cầu cơ bản chủ động.

	29
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Thực hiện được tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp, an toàn cơ bản đúng cách và chủ động.

- Bước đầu biết cách chơi trò chơi (chưa có vần điệu).

	30
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp.

- Biết cách kết hợp vần điệu khi tham gia chơi trò chơi.

	31
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”
	- Tâng cầu

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp.

- Biết cách tham gia vào trò chơi (có kết hợp vần điệu) cơ bản chủ động.

	32
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Tâng cầu.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Tâng cầu.
	- Thực hiện cơ bản đúng 7 động tác của bài thể dục 

( thực hiện theo nhịp hô nhưng có thể còn chậm).

- Biết tập tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp. 

	33
	- Đội hình đội ngũ.

- Tâng cầu.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Động tác quay phải, quay trái.

- Tâng cầu.
	- Biết thực hiện ôn tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Bước đầu làm quen với động tác quay phải, quay trái (chỉ yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay người theo - tập theo nhịp hô chậm ).

- Biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp. 

	34
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Tâng cầu.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Tâng cầu.
	- Thực hiện ôn liên hoàn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung cơ bản đúng theo nhịp hô chậm.

- Biết cách tâng cầu bằng vợt gỗ hoặc dụng cụ thích hợp với số lần đỡ cầu tăng dần.

	35
	- Tổng kết môn học
	- Tổng kết năm học
	- HS ghi nhớ được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong năm học.

- Thực hiện cơ bản đúng những kỹ năng đã học.


Ghi chú: 

- Tùy vào cơ sở vật chất và sân tập của trường, các trường cần chủ động tổ chức các trò chơi cho học sinh. 

- Nếu thấy độ an toàn không cao khi thực hiện các trò chơi có trong kế hoạch này thì được thay thế bằng một trò chơi khác tương ứng.

- Trò chơi thay thế sẽ được đưa vào kế hoạch giảng dạy của giáo viên ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC LỚP  2
Đính kèm công văn số 1524/SGDĐT-GDTH ngày  20/11/2014 của Sở GDĐT Khánh Hòa

________________________________________
	Học kỳ I ( 18 tuần ) / 36 tiết

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	- Giới thiệu chương trình.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Giới thiệu nội dung học.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Biết được một số nội qui trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2.

- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi.

	
	2
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm đúng số của mình.

- Biết chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động. 


	2
	3
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Qua đường lội” .
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.

 - Điểm số, đứng nghiêm, nghỉ.

- Trò chơi: “Qua đường lội” .
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên - cao dưới ). Dóng thẳng hàng dọc.

- Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Bước đầu biết chơi và tham gia chơi được.

	
	4
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”


	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Tập hợp hàng dọc, HS xếp hàng dọc đúng vị trí theo tổ. Dóng thẳng hàng dọc. Biết thực hiện điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. 

- Biết cách dàn hàng ngang, dồn hàng (có thể còn chậm)

- Tham gia chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi.

	3
	5
	- Quay phải, quay trái. 

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
	- Quay phải, quay trái. 

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Yêu cầu HS nhận  được hướng và quay đúng hướng.

- Bước đầu biết chơi và tham gia chơi được.

	
	6
	- Động tác vươn thở và tay của bài thể dục. 

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
	-  Động tác vươn thở và tay của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Biết cách thực hiện 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục ( chưa yêu cầu cao khi thực hiện động tác).

- Biết chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi

	4
	7
	- Động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Động tác vươn thở, tay, và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác chân của bài thể dục. 

- Biết cách thực hiện ôn 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi

	
	8
	- Động tác lườn của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác lườn của bài thể dục.

- Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục (chưa yêu cầu cao khi thực hiện động tác).

- Biết tham gia chơi trò chơi chủ động.

	5
	9
	- Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác bụng của bài thể dục. 

- Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn và bụng ( chưa yêu cầu thuộc thứ tự )

- Tham gia chơi trò chơi chủ động.

	
	10
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Qua đường lội”
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Qua đường lội”.
	- Biết cách thực hiện ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn và bụng bài thể dục ( chưa yêu cầu thuộc thứ tự từng động tác)

- Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi.

	6
	11
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Ôn tập liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay,  chân, lườn và bụng của bài thể dục.

 - Biết chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi.

	
	12
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Ôn tập liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay,  chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung .

- Tham gia chơi trò chơi chủ động và chủ động.

	7
	13
	- Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.


	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Thực hiện ôn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục 

- Bước đầu biết cách tham gia chơi trò chơi.

	
	14
	- Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác nhảy của bài thể dục. 

- Biết thực hiện ôn 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy.

- Biết cách tham gia chơi trò chơi.

	8
	15
	- Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.


	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân,  nhảy và điều hòa của bài thể dục.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục. 

- Ôn 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa bài thể dục

- Biết cách tham gia chơi trò chơi.

	
	16
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Ôn tập liên hoàn 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa của bài thể dục. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật.

	9
	17
	- Bài thể dục phát triển chung

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Thực hiện ôn tập liên hoàn 8 động tác của bài thể dục. 

Bước đầu biết cách điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc (có thể còn chậm).

- Biết chơi và thực hiện theo yêu cầu trò chơi

	
	18
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang.

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Ôn liên hoàn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung theo nhịp hô.

- Bước đầu biết cách điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang ( có thể còn chậm).

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	10
	19
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Thực hiện đúng cơ bản các động tác của bài thể dục. 

- Bước đầu biết cách điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn ( có thể còn chậm).

- Bước đầu biết chơi và tham gia chơi được.

	
	20
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Thực hiện đúng cơ bản các động tác của bài thể dục. 

- Biết cách điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn cơ bản đúng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	11
	21
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Đi thường hàng dọc theo nhịp hô 1-2 .

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái và nhịp 2 bước chân phải).

- Tham gia chơi trò chơi chủ động.

	
	22
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Đi thường hàng dọc theo nhịp hô 1-2. 

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Thực hiện được đi thường theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải) theo nhịp hô.

- Tham gia chơi trò chơi chủ động.

	12
	23
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”.
	- Đi thường hàng dọc theo nhịp hô 1-2. 

-Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”
	- Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp hô ( bước đúng chân trái nhịp 1và chân phải nhịp 2 ). 

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	24
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”.
	- Đi thường hàng dọc theo nhịp hô 1-2.  

- Trò chơi:“Nhóm ba, nhóm bảy”
	- Bước đầu thực hiện được đi thường theo nhịp hô ( bước đúng chân trái nhịp 1và chân phải nhịp 2 ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	13
	25
	- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy”.
	- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi:“Nhóm ba, nhóm bảy”
	- Thực hiện ôn tập điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Biết tham gia vào trò chơi đúng luật và chủ động.

	
	26
	- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
	- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Biết cách điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng tròn.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	14
	27
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Vòng tròn” 
	- Đi thường theo nhịp.

- Trò chơi: “Vòng tròn”
	- Thực hiện được đi thường theo nhịp hô ( bước đúng chân trái nhịp 1và chân phải nhịp 2 ).

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	
	28
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Vòng tròn” .
	- Đi thường theo nhịp.

- Trò chơi: “Vòng tròn” 
	- Thực hiện được đi thường theo nhịp hô. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	15
	29
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi:  “Vòng tròn” 
	- Đi thường theo nhịp.

- Trò chơi: “Vòng tròn” 
	- Thực hiện được đi thường theo nhịp hô. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	30
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Vòng tròn” 
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Vòng tròn” 
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung .

- Biết cách tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. 

	16
	31
	- Trò chơi:  “ Nhanh lên bạn ơi ” và “Vòng tròn”.
	- Trò chơi:  “Nhanh lên bạn ơi” và  “Vòng tròn” .
	- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi cơ bản đúng luật và chủ động.

	
	32
	- Trò chơi: “ Nhóm ba, nhóm bảy ” và  “Vòng tròn”. 
	- Trò chơi:  “Vòng tròn” và  “Nhóm ba, nhóm bảy”.
	-  Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi tương đối chủ động và tích cực .

	17
	33
	- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và “ Nhóm ba, nhóm bảy”
	- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và  “Nhóm ba, nhóm bảy ”. 
	-  Biết tham gia chơi được các trò chơi tương đối chủ động và tích cực .

	
	34
	- Trò chơi: “Vòng tròn” và  “Bỏ khăn”.
	- Trò chơi:  “Vòng tròn” và  “Bỏ khăn”.
	-  Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi chủ động và tích cực .

	18
	35
	- Trò chơi: “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Trò chơi: “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi”.
	-  Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi chủ động và tích cực .

	
	36
	- Ôn tập học kỳ I.
	- Ôn tập học kỳ I.
	- Biết và thực hiện cơ bản đúng các nội dung đã học trong học kỳ I.

	Học kỳ II ( 17 tuần ) / 34 tiết

	19
	37
	- Trò chơi:  “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi”
	- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi”.
	- Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, đầu gối. Làm quen xoay cánh tay và khớp vai .

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi

	
	38
	- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy ”. 
	- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba, nhóm bảy ”. 
	- Biết cách xoay các khớp cổ tay, cổ chân, hông, đầu gối. Làm quen xoay cánh tay và khớp vai.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi.

	20
	39
	-  Rèn luyện tư thế cơ bản

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
	- Đứng kiễng gót hai tay chống hông và hai tay dang ngang.

- Trò chơi:“Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".
	- Biết cách giữ thăng bằng khi đứng kiễng gót hai tay chống hông và hai tay dang ngang.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	40
	- Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
	- Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước ( hai tay đưa sang ngang và hai tay đưa lên cao chếch chữ V).

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ,vỗ tay nhau”.
	 - Biết cách đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước (hai tay đưa sang ngang và hai tay đưa lên cao chếch chữ V).

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	21
	41
	 - Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.

- Trò chơi: “ Nhảy ô”.
	- Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước ( hai tay đưa sang ngang và hai tay đưa lên cao thẳng hướng).

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Thực hiện được đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn chân thẳng hướng về phía trước), hai tay đưa ra trước (hai tay đưa sang ngang và đưa hai tay lên cao chếch chữ V).

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.



	
	42
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Nhảy ô”.
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Bước đầu thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và hai tay dang ngang.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	22
	43
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Trò chơi “Nhảy ô”.
	- Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Biết cách chơi và tham gia chơi cơ bản đúng luật.

	
	44
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Trò chơi “Nhảy ô”.
	- Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	23
	45
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Biết cách đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	46
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Kết bạn”.
	- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện đi nhanh dần và chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi. 

	24
	47
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “ Nhảy ô” .
	- Đi kiễng gót hai tay chống hông .

- Trò chơi: “Nhảy ô” .
	- Giữ được thăng bằng khi đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.



	
	48
	Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Kết bạn “.
	- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Biết cách đi nhanh chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động và tích cực.

	25
	49
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” .
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông và dang ngang.

-Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” .
	- Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và hai tay dang ngang.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi cơ bản đúng luật.

	
	50
	Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Thực hiện được đi nhanh dần và chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	26
	51
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, 2 tay chống hông và dang ngang.

- Đi kiễng gót, hai tay chống hông. 

- Trò chơi: “Nhảy ô”.
	- Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang. Biết thực hiện được đi kiễng gót, hai tay chống hông.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	
	52
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động và tích cực.

	27
	53
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” .
	- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông, dang ngang.

- Đi kiễng gót, hai tay chống hông .

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” .


	- Thực hiện được cơ bản đúng động tác đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.

- Thực hiện được cơ bản đúng đi kiễng gót, hai tay chống hông.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được

	
	54
	- Bài tập rèn luyện tư thế và vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” .
	- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” .
	- Thực hiện được đi nhanh chuyển sang chạy.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	28
	55
	- Trò chơi: “Tung vòng về đích”.
	- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” 
	- Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

	
	56
	- Trò chơi vận động.
	- Trò chơi: “Tung vòng vào đích” và “ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
	- Biết cách chơi và tham gia cơ bản chủ động và tích cực các trò chơi .

	29
	57
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” .
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. 
	- Bước đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Bước đầu biết chơi và tham gia vào trò chơi.

	
	58
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.


	- Bước đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	30
	59
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”.
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”.


	- Biết thực hiện tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	60
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”.
	- Tâng cầu.

- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”.
	- Biết thực hiện tâng cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

	31
	61
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	62
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
	- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	32
	63
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Tập chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	64
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. 


	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. 
	- Tập chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp theo nhóm hai người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	33
	65
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” .
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” 
	- Tập chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	66
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Biết thực hiện chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	34
	67
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích” .
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”  
	- Biết thực hiện chuyền cầu bằng bảng cá nhân, vợt gỗ hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp theo nhóm hai người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	68
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi:  “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi:  “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	35
	69
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Chuyền cầu.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.
	- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	70
	- Tổng kết năm học.
	- Tổng kết năm học.
	- Nhắc lại được những nội dung và chương trình  chính đã học trong năm.


Ghi chú: 

- Tùy vào cơ sở vật chất và sân tập của trường, các trường cần chủ động tổ chức các trò chơi cho học sinh. 

- Nếu thấy độ an toàn không cao khi thực hiện các trò chơi có trong kế hoạch này thì được thay thế bằng một trò chơi khác tương ứng.

- Trò chơi thay thế sẽ được đưa vào kế hoạch giảng dạy của giáo viên ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC LỚP  3
Đính kèm công văn số 1524/SGDĐT-GDTH ngày  20/11/2014 của Sở GDĐT Khánh Hòa

________________________________________
	Học kỳ I ( 18 tuần ) / 36 tiết

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG 
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học. 

-Trò chơi:“Nhanh lên bạn ơi ”
	- Giới thiệu nội dung chương trình môn học thể dục lớp 3.

- Trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi ”
	- Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội qui tập luyện trong giờ học thể dục.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	2
	- Đội hình đội ngũ. 

- Trò chơi:  “ Kết bạn ”. 
	 - Tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm. 

- Dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo và xin phép khi ra vào lớp.

- Trò chơi:  “ Kết bạn ”. 
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm. 

- Biết dàn hàng, dồn hàng. Cách chào, báo cáo và xin phép khi ra vào lớp.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	2
	3
	- Đội hình đội ngũ

- Trò chơi: “ Kết bạn ”. 
	- Đi thường 1-4 hàng dọc theo nhịp 

- Trò chơi: “ Kết bạn ”. 
	- Bước đầu biết cách đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp ( nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. 

	
	4
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

-Trò chơi:“Tìm người chỉ huy
	- Đi theo vạch kẻ thẳng.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “ Tìm người chỉ huy ”  
	- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng. 

- Bước đầu biết cách đi nhanh chuyển sang chạy.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	3
	5
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi:“Tìm người chỉ huy 
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng. Quay phải, quay trái.

- Đi theo nhịp 1 - 4 hàng dọc.

- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy ”. 
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Biết thực hiện quay phải, quay trái.

- Biết cách đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp hô.

- Biết cách tham gia chơi trò chơi chủ động.

	
	6
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

-Trò chơi:“Tìm người chỉ huy 
	- Đi theo vạch kẻ thẳng.

- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy ”. 
	- Biết thực hiện đi theo vạch kẻ thẳng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.



	4
	7
	- Đội hình đội ngũ.

- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng. 

- Trò chơi:  “Thi xếp hàng”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái.

- Đi theo vạch kẻ thẳng. 

- Trò chơi “Thi xếp hàng”.
	- Biết tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số. Thực hiện quay phải, quay trái.

- Đi đúng theo vạch kẻ, thân người giữ thăng bằng

- Biết cách tham gia vào trò chơi. 

	
	8
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Thi xếp hàng”.
	- Đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Trò chơi: “Thi xếp hàng”.
	- Bước đầu biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	5
	9
	 - Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Thi xếp hàng”.
	 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái.

- Trò chơi: “Thi xếp hàng”.
	- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số. Biết quay phải, quay trái đúng cách.

- Biết tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	
	10
	 - Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	 - Đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được .



	6
	11
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng 

- Đi thường theo nhịp 1-4 hàng dọc

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng. 

- Thực hiện đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp hô.

- Biết cách tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	
	12
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”
	- Đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Thực hiện đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động .



	7
	13
	- Đội hình đội ngũ.

- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.


	- Biết tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.

- Biết cách thực hiện đi chuyển hướng phải, trái.

- Biết cách tham gia vào trò chơi chủ động, tích cực. 



	
	14
	- Ôn tập đội hình đội ngũ.

- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi chuyển hướng phải, trái.

 - Trò chơi: “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”.
	- Biết thực hiện tập hợp hàng ngang và dóng thẳng hàng ngang.

- Biết thực hiện đi chuyển hướng phải, trái.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi .



	8
	15
	- Ôn tập đội hình đội ngũ. 

- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Biết tập hợp hàng ngang nhanh và dóng thẳng hàng 

- Thực hiện được đi chuyển hướng phải, trái.

- Biết cách tham gia vào trò chơi. 

	
	16
	- Ôn tập đội hình đội ngũ 

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Tập hợp hàng ngang, điểm số.

- Dàn hàng, dồn hàng,  dóng hàng.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Thực hiện được tập hợp hàng ngang nhanh và dóng thẳng hàng ngang. Điểm số đúng thứ tự.

- Thực hiện được dàn hàng, dồn hàng, dóng hàng.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	9
	17
	- Động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”
	- Động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vươn thở của bài thể dục phát triển chung.

- Biết tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động. 

	
	18
	- Động tác tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Chim về tổ”.
	- Động tác tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác tay. 

- Ôn 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục ( hô nhịp chậm cho học sinh thực hiện ôn tập)

- Biết tham gia vào trò chơi chủ động và tích cực.

	10
	19
	- Động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” .


	- Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” .


	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân của bài thể dục.

 - Ôn tập 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	20
	- Động tác lườn của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác lườn của bài thể dục. 

 - Ôn tập 4 động tác: Vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung. 

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	11
	 21
	 - Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” .
	 - Động tác vươn thở, tay, chân,  lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” .
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài thể dục.

 - Ôn tập 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn và bụng của bài thể dục phát triển chung. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	22
	- Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “ Nhóm 3 nhóm 7” ( nếu còn thời gian ).


	- Động tác vươn thở, tay, chân,  lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy” 
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân của bài thể dục.

 - Ôn tập 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung

- Biết cách tham gia vào trò chơi cơ bản đúng.

	12
	23
	- Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kết bạn” .


	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kết bạn” .


	- Ôn tập liên hoàn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung ( chỉ yêu cầu cơ bản thuộc và biết  thực hiện từng động tác theo nhịp ).

- Biết cách tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động.

	
	24
	- Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn,  bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy của bài thể dục.

 - Ôn tập 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng,  toàn thân và nhảy của bài thể dục.

- Biết cách tham gia vào trò chơi.

	13
	25
	- Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ” .


	- Động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ” .


	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục.

- Ôn tập 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân, nhảy và điều hòa của bài thể dục. 

-  Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động.

	
	26
	- Ôn bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.


	- Biết cách thực hiện ôn tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	14
	27
	- Ôn bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi:  “Đua ngựa”.
	- Bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Thực hiện cơ bản đúng 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được .

	
	28
	- Ôn bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Thực hiện cơ bản đúng 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động .

	15
	29
	- Đội hình đội ngũ.

- Ôn bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

- Bài thể dục phát triển chung. 

-  Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số thứ tự của mình.

- Ôn liên hoàn 8 động tác của bài thể dục. 

-  Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	
	30
	- Đội hình đội ngũ.

- Ôn bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

- Bài thể dục phát triển chung. 

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số thứ tự của mình.

- Ôn liên hoàn 8 động tác của bài thể dục. 

- Biết tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	16
	31
	- Đội hình đội ngũ.

- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Đua ngựa” . 
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

- Đi vượt chướng ngại vật thấp

- Trò chơi: “Đua ngựa” . 
	- Biết tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm đúng số thứ tự của mình.

- Thực hiện đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Biết tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	
	32
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. 
	- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Biết đi chuyển hướng phải, trái thực hiện cơ bản đúng động tác khi đi . 

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	17
	33
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chim về tổ”. 
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi theo nhịp 1 - 4 hàng dọc.

- Trò chơi: “Chim về tổ”. 
	- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng. 

- Biết cách đi theo 1- 4 hàng dọc theo nhịp hô.

- Biết cách tham gia vào trò chơi.

	
	34
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

-Trò chơi:“ Mèo đuổi chuột ”.
	- Đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Trò chơi: “ Mèo đuổi chuột ”.


	- Biết thực hiện đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Biết cách tham gia vào trò chơi.



	18
	35
	- Đội hình đội ngũ.

- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái.

- Đi vượt chướng ngại vật thấp.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Biết tập hợp hàng ngang nhanh, trật tự, dóng thẳng hàng ngang quay phải, quay trái đúng cách.

- Biết đi đúng cách vượt chướng ngại vật thấp

- Biết tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	
	36
	- Ôn tập học kỳ I
	- Ôn tập học kỳ I
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ I.

	Học kỳ II ( 17 tuần ) / 34 tiết

	19
	37
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “ Thỏ nhảy ”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và triển khai đội hình tập bài thể dục.

- Trò chơi: “ Thỏ nhảy ”.
	- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang thẳng, điểm đúng số của mình. Ôn dàn hàng và dồn hàng theo đội hình tập bài thể dục. 

- Bước đầu biết cách tham gia trò chơi. 

	
	38
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “ Thỏ nhảy ”.
	- Đi theo vạch kẻ thẳng; đi hai tay chống hông và đi kiễng gót. 

 - Đi vượt chướng ngại vật thấp. 

- Trò chơi “ Thỏ nhảy ”.
	- Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. 

- Biết cách tham gia vào trò chơi.

	20
	39
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.


	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng. 

- Đi theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.


	- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang nhanh, trật tự và tương đối thẳng hàng.

- Biết đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp hô.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	
	40
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi:  “Lò cò tiếp sức”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng. 

- Đi theo nhịp 1- 4 hàng dọc.

- Trò chơi:  “Lò cò tiếp sức”.
	- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang.

- Biết đi thường 1- 4 hàng dọc theo nhịp hô.

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	21
	41
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Bước đầu biết thực hiện so dây, chao dây, quay dây tiếp dây. Bước đầu biết nhảy dây kiểu chụm 2 chân. 

- Biết cách tham gia vào trò chơi. 

	
	42
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Bước đầu biết thực hiện so dây, chao dây, quay dây và tiếp dây.

- Bước đầu biết cách nhảy dây kiểu chụm 2 chân. 

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	22
	43
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.


	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Biết thực hiện so dây, chao dây, quay dây, tiếp dây và  biết cách nhảy dây kiểu chụm 2 chân. 

- Biết tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	
	44
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- T rò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Biết cách so dây, chao dây, quay dây và kết hợp nhảy dây kiểu chụm 2 chân .

- Tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	23
	45
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Chuyển bóng  tiếp sức”.
	- Biết thực hiện so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân cơ bản đúng cách.

- Bước đầu biết cách tham gia vào trò chơi.

	
	46
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Chuyển bóng  tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “Chuyển bóng  tiếp sức”.
	- Biết thực hiện so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân tương đối đúng cách.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	24
	47
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

-Trò chơi: “ Ném trúng đích ”
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “ Ném trúng đích ”.
	- Thực hiện so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân với động tác bật nhảy khi tiếp xúc với dây và tiếp mặt đất nhẹ nhàng. 

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	48
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

-Trò chơi: “ Ném trúng đích ”
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “ Ném trúng đích ”.
	- Thực hiện so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân với động tác bật nhảy nhẹ nhàng. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	25
	49
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

-Trò chơi: “ Ném bóng trúng đích ”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi: “ Ném bóng trúng đích ”.
	- Thực hiện so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân với động tác bật nhảy tiếp dây và chạm mặt đất nhẹ nhàng, nhịp điệu.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	50
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi:“Ném bóng trúng đích”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Ném bóng trúng đích ”.


	- Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	26
	51
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Trò chơi:“ Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Tập so dây, chao dây, quay dây và nhảy dây kiểu chụm 2 chân động tác tiếp đất nhẹ nhàng, nhịp điệu.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.



	
	52
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi:“ Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Biết cách thực hiện 8 động tác bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	27
	53
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi:“Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	54
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi:“Hoàng Anh, Hoàng Yến”.


	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động. 

	28
	55
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.

	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	
	56
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Nhảy ô tiếp sức ”.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	29
	57
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

-Trò chơi: “ Nhảy đúng nhảy nhanh” .
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.

 
	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động và tích cực.

	
	58
	- Tập bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Ai kéo khỏe ”.
	- Bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Ai kéo khỏe ”.
	- Thực hiện cơ bản đúng bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	30
	59
	- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Ai kéo khỏe ”.
	- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Trò chơi: “ Ai kéo khỏe ”.
	- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. 

	
	60
	- Tung và bắt bóng cá nhân

- Trò chơi: “ Nhảy đúng nhảy nhanh” .
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Trò chơi:“ Nhảy đúng nhảy nhanh” .
	- Bước đầu làm quen với tung và bắt bóng cá nhân ( tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	31
	61
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Trò chơi:  “ Ai kéo khỏe ”.
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Trò chơi:  “ Ai kéo khỏe ”.
	- Biết cách tung và bắt bóng cá nhân ( tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay).

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động.  

	
	62
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Trò chơi:  “ Ai kéo khỏe ”.
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Trò chơi:  “ Ai kéo khỏe ”.
	- Biết cách tung và bắt bóng cá nhân ( tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay). 

- Tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	32
	63
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Biết cách thực hiện được tung và bắt bóng theo nhóm: 2 - 3 người.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	64
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Biết cách thực hiện được tung và bắt bóng theo nhóm: 2 - 3 người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	33
	65
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Thực hiện được tung và bắt bóng cá nhân ( tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay).

- Thực hiện tung, bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Biết cách và tham gia chơi cơ bản đúng luật. 

	
	66
	- Tung và bắt bóng cá nhân.

- Tung và bắt bóng theo nhóm 

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Tung, bắt bóng cá nhân và tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Thực hiện được tung và bắt bóng cá nhân 

- Biết tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động.  

	34
	67
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 

- Trò chơi:  “Chuyển đồ vật ”.
	-Tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Ôn tập tung và bắt bóng theo nhóm  2 - 3 người.

- Tham gia vào trò chơi cơ bản chủ động.  

	
	68
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Thực hiện được tung và bắt bóng theo nhóm:

 2 - 3 người.

- Tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	35
	69
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Nhảy dây kiểu chụm 2 chân.

- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật ”.
	- Thực hiện nhảy dây kiểu chụm 2 chân nhẹ nhàng và nhịp điệu.

- Biết tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Tham gia vào trò chơi tích cực và chủ động.

	
	70
	- Tổng kết năm học.


	- Tổng kết năm học.
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.


Ghi chú: 

- Tùy vào cơ sở vật chất và sân tập của trường, các trường cần chủ động tổ chức các trò chơi cho học sinh. 

- Nếu thấy độ an toàn không cao khi thực hiện các trò chơi có trong kế hoạch này thì được thay thế bằng một trò chơi khác tương ứng.

- Trò chơi thay thế sẽ được đưa vào kế hoạch giảng dạy của giáo viên ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC LỚP  4
Đính kèm công văn số 1524/SGDĐT-GDTH ngày  20/11/2014 của Sở GDĐT Khánh Hòa

________________________________________
	Học kỳ I ( 18 tuần ) / 36 tiết

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học.

 -Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”.
	- Giới thiệu nội dung chương trình môn học và một số nội qui, yêu cầu tập luyện.

- Trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức” 
	- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 4 và một số nội qui trong giờ thể dục. Biết chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	2
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức”.
	- Biết cách tập hợp hàng dọc, biết dóng thẳng hàng. 

- Biết điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	2
	3
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”.


	- Quay phải, quay trái và quay sau. - Dàn hàng, dồn hàng. 

- Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”
	- Quay phải, quay trái và quay sau đúng khẩu lệnh

- Biết cách thực hiện dàn hàng, dồn hàng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	4
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Quay sau và đi thường theo nhịp

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Thực hiện quay sau cơ bản đúng động tác.

- Bước đầu biết cách đi thường theo nhịp( nhịp 1: bước chân trái, nhịp 2: bước chân phải). Chưa yêu cầu động tác đánh tay.

- Biết cách chơi và tham gia chơi cơ bản đúng.

	3
	5
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Đi thường theo nhịp đứng lại và quay sau. 

- Trò chơi: “Kéo cưa lừa xẻ”.
	- Biết cách đi thường theo nhịp ( nhịp 1:  chân trái, nhịp 2: chân phải). Đứng lại và quay sau.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.  

	
	6
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Đi thường vòng phải, vòng trái -  đứng lại.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
	- Biết cách thực hiện động tác đi thường vòng phải, vòng trái - đứng lại ( tay đánh so le với động tác chân ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.  

	4
	7
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. 


	- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 
	- Biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, nghiêm, nghỉ và quay sau. 

- Biết đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái - đứng lại ( tay đánh so le với động tác chân ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi.

	
	8
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi:  “Bỏ khăn”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau.

- Đi thường vòng phải, vòng trái -  đứng lại.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Biết tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau đúng khẩu lệnh. 

- Biết thực hiện đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái - đứng lại 

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi cơ bản đúng.

	5
	9
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” .
	- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại.

- Đổi chân khi đi sai nhịp

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau cơ bản đúng. 

- Thực hiện đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái  và đứng lại.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi cơ bản đúng. 

	
	10
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Quay sau. Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại. 

-  Đổi chân khi đi sai nhịp

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Biết cách đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại – Quay sau.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động.

	6
	11
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái - đứng lại.

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm đúng số thứ tự của mình.

- Thực hiện đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  Biết đổi chân khi đi sai nhịp - đứng lại.

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động.

	
	12
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái - Đổi chân khi đi sai nhịp.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Đi thường vòng phải, vòng trái. 

- Đổi chân khi đi sai nhịp – đứng lại.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi.

	7
	13
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kết bạn” 
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau. Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái. 

-  Đổi chân khi đi sai nhịp.

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau.

- Đi thường vòng phải, vòng trái - Đổi chân khi đi thường sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia trò chơi chủ động.

	
	14
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái - Quay sau.

-  Đổi chân khi đi sai nhịp.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại và quay sau cơ bản đúng.

- Biết đổi chân khi đi sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi.

	8
	15
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Quay sau. Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái – đứng lại.

-  Đổi chân khi đi sai nhịp.

- Trò chơi: “Ném trúng đích”.
	- Thực hiện được động tác quay sau.

- Đi thường theo nhịp vòng phải, vòng trái -  đứng lại ( tay đánh so le với động tác chân )

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi.

	
	16
	- Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.

-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
	- Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” .
	- Bước đầu thực hiện được động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	9
	17
	- Động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” 
	- Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” 
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân.

- Thực hiện ôn liên hoàn 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục. 

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	
	18
	- Động tác lưng-bụng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng của bài thể dục.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác lưng-bụng. 

- Thực hiện ôn liên hoàn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân và lưng-bụng của bài thể dục. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	10
	19
	- Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” 
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời” 
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân. 

- Thực hiện ôn tập 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	
	20
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Nhày ô tiếp sức”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Nhày ô tiếp sức”.
	- Thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	11
	 21
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Nhày ô tiếp sức” 
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân bài thể dục. 

- Trò chơi: “Nhày ô tiếp sức” .
	- Thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục. 

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	
	22
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Kết bạn” 
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục .

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng và toàn thân của bài thể dục.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	12
	23
	- Động tác thăng bằng  của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Mèo đuổi chuột”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân và thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi và “Mèo đuổi chuột”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác thăng bằng của bài thể dục.

- Thực hiện ôn liên hoàn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân và thăng bằng.  

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	24
	- Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy. 

- Thực hiện ôn liên hoàn 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	13
	25
	- Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Chim về tổ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng,  nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa. 

- Thực hiện ôn liên hoàn 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng,  nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	26
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chim về tổ”.
	- Thực hiện ôn liên hoàn 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, lưng-bụng, toàn thân, thăng bằng, nhảy và  điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	14
	27
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Đua ngựa”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	28
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Đua ngựa”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Đua ngựa”.
	- Ôn tập và thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi cỏ bản đúng luật.

	15
	29
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Thỏ nhảy” .
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy” .
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	30
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	16
	31
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” .
	- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và dang ngang.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi hai tay dang ngang.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	
	32
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Nhảy lướt sóng”.
	- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và dang ngang.

- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”.
	- Thực hiện cơ bản đúng đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi hai tay dang ngang.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	17
	33
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Nhảy lướt sóng”.
	- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”.
	- Thực hiện cơ bản đúng đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	34
	- Đội hình đội ngũ.

- Đi nhanh chuyển sang chạy

- Trò chơi “Nhảy lướt sóng”.


	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Nhảy lướt sóng”.
	- Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng. 

- Biết cách thực hiện được đi nhanh dần rồi chuyển sang chạy một số bước.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	18
	35
	- Đội hình đội ngũ.

- Đi nhanh chuyển sang chạy

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.
	- Tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng 

- Biết thực hiện đi nhanh dần và chuyển sang chạy một số bước có kết hợp đánh tay nhịp nhàng.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	36
	- Sơ kết học kỳ I.

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.
	- Sơ kết học kỳ I.

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ I.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	Học kỳ II ( 17 tuần ) / 34 tiết

	19
	37
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác” .
	- Đi vượt chướng ngại vật thấp 

- Trò chơi: “Chạy theo hình tam giác”.
	- Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp ( bật nhảy hoặc bước cao chân qua chướng ngại vật thấp ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi cơ bản đúng luật.

	
	38
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi:   “Thăng bằng”
	- Đi vượt chướng ngại vật thấp - Trò chơi:  “Thăng bằng”
	- Thực hiện cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp (bật nhảy hoặc bước cao chân qua chướng ngại vật thấp ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	20
	39
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

- Trò chơi:  “Thăng bằng” .
	- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi:  “Thăng bằng” .
	- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	
	40
	- Bài tập rèn luyện tư thế và kỷ năng vận động cơ bản.

-Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Đi chuyển hướng phải, trái.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	21
	41
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy khi dây đến. Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	42
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.
	- Biết kết hợp so dây, quay dây và bật nhảy khi dây đến. Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. 

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động. 

	22
	43
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi:  “Đi qua cầu”.
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi:  “Đi qua cầu”.
	- Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy khi dây đến.

- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy dây nhẹ nhàng.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	44
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi:  “Đi qua cầu”.
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi:  “Đi qua cầu”.
	- Biết so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy khi dây đến. Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy dây nhẹ nhàng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	23
	45
	- Bật xa 

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bật xa 

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác bật xa tại chỗ (tư thế chuẩn bị, động tác tạo đà và động tác bật nhảy).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	
	46
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật xa tại chỗ (tư thế chuẩn bị, động tác tạo đà và bật nhảy).

- Bước đầu biết cách thực hiện phối hợp động tác phối hợp chạy, nhảy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	24
	47
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi vận động 
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi vận động 
	- Thực hiện cơ bản đúng động tác bật xa tại chỗ.

- Biết thực hiện động tác phối hợp chạy - nhảy.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	48
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi vận động 
	- Bật xa và tập phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi vận động: 
	- Thực hiện cơ bản đúng động tác bật xa tại chỗ.

- Biết thực hiện động tác phối hợp chạy và bật xa.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

	25
	49
	- Phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.
	- Phối hợp chạy, nhảy.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.
	- Thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy xa.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.



	
	50
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân và nhảy dây chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân

- Giới thiệu kỹ thuật nhảy dây chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”.
	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân 

- HS thực hiện tốt có thể tập nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	26
	51
	- Một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.


	- Thực hiện tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay. Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.


	- Thực hiện được động tác tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay. 

- Biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

	
	52
	- Di chuyển tung và bắt bóng 

- Nhảy dây 


	- Tung và bắt bóng theo nhóm.

- Di chuyển tung và bắt bóng. 

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.


	- Biết tung và bắt bóng theo nhóm 2  - 3 người.

- Bước đầu biết cách thực hiện di chuyển tung và bắt bóng cá nhân bằng hai tay (di chuyển và dùng sức tung bóng đi hoặc chọn điểm rơi để đón bắt bóng). 

- Biết cách thực hiện nhảy dây chân trước chân sau.

	27
	53
	- Di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi:  “Dẫn bóng”.
	- Di chuyển tung (chuyền) và bắt bóng.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi:  “Dẫn bóng”.
	- Bước đầu biết thực hiện động tác di chuyển tung - bắt bóng bằng hai tay(di chuyển và dùng sức tung bóng đi hoặc chọn điểm rơi để đón bắt bóng)

- Thực hiện được cơ bản nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Biết cách dùng bàn tay đập bóng nảy liên tục xuống mặt dất và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của bài.

	
	54
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi:  “Dẫn bóng”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi;

+ Một số động tác bổ trợ ném bóng.

- Trò chơi:  “Dẫn bóng”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi hoặc tung bóng 150g từ tay nọ sang tay kia, ngồi xổm tung và bắt bóng, cúi người chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân.

- Biết cách dùng bàn tay đập bóng nảy liên tục xuống mặt dất và tham gia vào trò chơi.

	28
	55
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Dẫn bóng” 


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Tâng cầu bằng đùi và đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Dẫn bóng” 
	- Biết cách thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ dùng tay ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	56
	- Môn thể thao tự chọn.

- Trò chơi: “Dẫn bóng” 


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng.

 - Trò chơi: “Dẫn bóng” 


	- Biết cách thực hiện động tác cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - cách ngắm đích và ném bóng. Tập không có bóng và có bóng ( có thể dùng bóng nhựa hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp và an toàn ).

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	29
	57
	- Môn thể thao tự chọn.

- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Chuyền cầu bằng má trong hoặc bằng mu bàn chân. 

+ Nhảy dây. 
	- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân. Bước đầu biết cách thực hiện chuyền cầu bằng mu hoặc má trong bàn chân .

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

	
	58
	- Môn thể thao tự chọn.

- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Chuyền cầu bằng má trong hoặc bằng mu bàn chân. 

+ Nhảy dây.  
	- Biết thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân và chuyền cầu bằng mu hoặc má trong bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ dùng tay ).

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

	30
	59
	- Môn thể thao tự chọn.

- Trò chơi vận động.
	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Một số động tác bổ trợ, cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng trúng đích.

- Trò chơi vận động. 
	- Thực hiện cơ bản đúng cách tư thế đứng cầm bóng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng. Tập không có bóng và có bóng ( có thể dùng bóng nhựa hoặc dụng cụ tập luyện thích hợp, an toàn ).

- Biết cách chơi và tham gia chơi cơ bản chủ động.

	
	60
	- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi vận động 
	- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Trò chơi vận động. 


	 - Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước chân sau cơ bản đúng.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. 

	31
	61
	- Môn thể thao tự chọn.

- Nhảy dây tập thể


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu theo nhóm 2 – 3 người.

+ Nhảy dây tập thể.
	- Thực hiện được tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu theo nhóm 2 người đứng đối diện. Tập chuyền cầu qua lại để bước đầu biết cách đỡ và đón cầu.

- Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây tập thể.

	
	62
	- Môn thể thao tự chọn. 

- Nhảy dây tập thể


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng trúng đích.

+ Nhảy dây tập thể.
	- Thực hiện đúng cách cầm bóng 150g, tư thế chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng (không có bóng và có bóng). 

- Biết cách nhảy dây tập thể và phối hợp với bạn để nhảy dây.



	32
	63
	- Môn thể thao tự chọn.

- Trò chơi: “Dẫn bóng” 
	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Tâng cầu bằng đùi

- Trò chơi: “Dẫn bóng” 
	- Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, đứng đối diện tập chuyền cầu qua lại để biết đỡ và đón cầu.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	64
	- Môn thể thao tự chọn.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Cách cầm bóng 150g, tư thế đứng chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng trúng đích.

+ Nhảy dây chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
	- Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng 150g, tư thế chuẩn bị - ngắm đích và ném bóng (có thể tập không có bóng và có bóng). 

- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Biết chơi và tham gia vào trò chơi chủ động.

	33
	65
	- Môn thể thao tự chọn


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Tâng cầu bằng đùi


	- Thực hiện được tâng cầu bằng đùi và chuyền cầu qua lại với bạn đứng đối diện để biết cách đỡ và đón cầu bằng mu hoặc má trong bàn chân.

	
	66
	- Môn thể thao tự chọn

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau


	- Môn thể thao tự chọn: 

+ Cách cầm bóng 150g, tư thế chuẩn bị- ngắm đích và ném bóng.

+ Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
	- Thực hiện cơ bản đúng cách cầm bóng 150g, tư thế dứng chuẩn bị - ngắm đích và ném bóng.

- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

	34
	67
	- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. 
	- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”. 
	- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Động tác nhảy nhẹ nhàng, nhịp điệu. Số lần nhảy càng nhiều càng tốt.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi.

	
	68
	- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
	- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”. 
	- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Động tác nhảy nhẹ nhàng, nhịp điệu. Số lần nhảy càng nhiều càng tốt.

- Biết tham gia trò chơi chủ động và tích cực. 

	35
	69
	- Di chuyển tung và bắt bóng.

- Trò chơi : “ Dẫn bóng”. 
	- Di chuyển tung và bắt bóng.

- Trò chơi : “ Dẫn bóng”. 
	- Thực hiện cơ bản đúng động tác di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người ( thực hiện chậm) khoảng cách 1m5- 2m. 

- Thực hiện động tác bật nhảy nhẹ nhàng khi tung và bắt bóng. Số lần thực hiện chạm bóng nhiều.

- Tham gia vào trò chơi chủ động và tích cực.

	
	70
	- Tổng kết năm học.

- Trò chơi vận động. 
	- Tổng kết năm học.

- Trò chơi vận động.
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của GV.

- Tham gia vào trò chơi chủ động và tích cực. 


Ghi chú: 

- Tùy vào cơ sở vật chất và sân tập của trường, các trường cần chủ động tổ chức các trò chơi cho học sinh. 

- Nếu thấy độ an toàn không cao khi thực hiện các trò chơi có trong kế hoạch này thì được thay thế bằng một trò chơi khác tương ứng.

- Trò chơi thay thế sẽ được đưa vào kế hoạch giảng dạy của giáo viên ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt.

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN THỂ DỤC LỚP  5
Đính kèm công văn số 1524/SGDĐT-GDTH ngày  20/11/2014 của Sở GDĐT Khánh Hòa

________________________________________
	Học kỳ I ( 18 tuần ) / 36 tiết

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN ĐỀ BÀI
	CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG 
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	1
	- Tổ chức lớp

- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kết bạn”.


	- Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 5. Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép khi ra vào lớp.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 5.

- Một số qui định, các yêu cầu trong giờ học thể dục. Cách xin phép ra vào lớp.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	2
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.
	-Tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Cách chào, báo cáo và xin phép ra vào lớp.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng  hàng. Cách chào, báo cáo và cách xin phép ra vào lớp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được hai trò chơi chủ động. 

	2
	3
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức” 


	- Tập hợp hàng dọc, dóng  hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép khi ra vào lớp. Quay phải, quay trái và quay sau.

 - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. 
	- Thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng  hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. 

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái và quay sau.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	4
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng  hàng. 

- Điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ 

- Quay phải, quay trái, và quay sau

 - Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học cơ bản đúng. 

- Thực hiện điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Quay phải, quay trái, quay sau cơ bản đúng. 

 - Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	3
	5
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bỏ khăn” .
	- Tập hợp hàng dọc, dóng  hàng. Dàn hàng, dồn hàng. Quay phải, quay trái và quay sau.

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng  hàng. Dàn hàng, dồn hàng. Quay phải, quay trái, quay sau tương đối đúng kỹ thuật.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi .

	
	6
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Bỏ khăn” .
	- Tập hợp hàng dọc, dóng  hàng, dàn hàng, dồn hàng. Quay phải, quay trái và quay sau.

- Trò chơi: “Bỏ khăn” .
	- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng  hàng nhanh và thẳng. Dàn hàng, dồn hàng. Quay phải, quay trái và quay sau cơ bản đúng.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	4
	7
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng  thẳng hàng ngang. Điểm số, quay phải, quay trái và quay sau. 

- Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến” 
	- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng  thẳng hàng ngang. Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái và quay sau. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	
	8
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” 
	- Điểm số, quay phải, quay trái và  quay sau. Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” .
	- Điểm số, quay phải, quay trái và quay sau.

- Luyện tập đi đều vòng phải, vòng trái.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động .

	5
	9
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” 
	- Tập hợp hàng ngang, dóng thẳng   hàng ngang. Điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. 

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” .
	- Tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. 

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động .

	
	10
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Đi đều vòng phải, vòng trái - Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Thực hiện điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	6
	11
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” 
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc.

- Điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” .
	- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng  thẳng hàng (ngang và dọc). 

- Thực hiện đúng điểm số. Biết dàn hàng và dồn hàng cơ bản đúng, thẳng hàng.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	12
	- Đội hình đội ngũ.

-Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Đi đều vòng phải, vòng trái. 

- Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh
	- Tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. 

- Thực hiện đi đều vòng phải, vòng trái. Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	7
	13
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Trao tín gậy” .
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng(ngang, dọc)

- Điểm số, dàn hàng, dồn hàng. 

- Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang và hàng dọc. 

- Điểm số đúng thứ tự. Biết dàn hàng và dồn hàng

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi.

	
	14
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Trao tín gậy” .
	- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng

- Đi đều vòng phải, vòng trái. 

- Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

-Trò chơi:“ Trao tín gậy”.
	- Tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. 

- Thực hiện đi đều vòng phải, vòng trái. Biết kết hợp đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi.

	8
	15
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Kết bạn” .
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng (ngang và dọc) điểm số.

- Đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.

- Trò chơi: “Kết bạn”.
	- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng  thẳng hàng (ngang và dọc), điểm số đúng theo thứ tự.

- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái cơ bản đúng.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	16
	- Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi “Dẫn bóng”.
	- Biết cách thực hiện động tác: Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

	9
	17
	- Động tác chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Dẫn bóng” .
	- Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác chân.

- Thực hiện ôn tập 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	18
	- Ôn 3 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ai nhanh hơn và khéo hơn”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	- Biết cách thực hiện ôn tập liên hoàn 3 động tác: Vươn thở, tay và chân của bài thể dục.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	10
	19
	- Động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ai nhanh hơn và khéo hơn” 
	- Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn” 
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình. 

- Thực hiện ôn liên hoàn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục. 

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	20
	- Ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung.

-Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Biết cách thực hiện ôn liên hoàn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.



	11
	 21
	- Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác toàn thân. 

- Thực hiện ôn tập 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục . 

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	22
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số”.
	- Biết cách thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. 

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	12
	23
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
	- Biết thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục. 

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.



	
	24
	- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi:  “Kết bạn”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục.

- Trò chơi:  “Kết bạn”.
	- Thực hiện ôn liên hoàn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	13
	25
	- Động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn” .
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân và thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. 

-Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn” 


	- Bước đầu biết thực hiện động tác thăng bằng của bài thể dục.

- Thực hiện ôn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân và thăng bằng

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	26
	- Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số ”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Chạy nhanh theo số ” .
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác nhảy. 

- Ôn 7 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục. 

- Biết được cách chơi và tham gia chơi chủ động.


	14
	27
	- Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thăng bằng”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Thăng bằng”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung. 

- Ôn liên hoàn 8 động tác của bài thể dục 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	28
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thăng bằng”.
	- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục. 

- Trò chơi: “Thăng bằng”.
	- Ôn tập liên hoàn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi cơ bản đúng luật .

 

	15
	29
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	30
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Thỏ nhảy”.
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động . 

	16
	31
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện cơ bản đúng 8 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung lớp 5 ( có thể còn quên một số động tác khi thực hiện) .

- Biết được cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	32
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Ôn tập liên hoàn 8 động tác của bài thể dục.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	17
	33
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Đi đều vòng phải, vòng trái.

- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái cơ bản đúng chân trái và phải theo nhịp hô.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.  

	
	34
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Đi đều vòng phải, vòng trái.

- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái cơ bản đúng chân trái và phải theo nhịp hô

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	18
	35
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Đi đều vòng phải, vòng trái.

- Đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.
	- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái tương đối đúng và biết nhìn bạn để dóng hàng cho thẳng khi đi đều. 

- Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Tham gia vào trò chơi chủ động và tích cực.

	
	36
	- Sơ kết học kỳ 1
	- Sơ kết học kỳ 1
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ I.

	Học kỳ II ( 17 tuần ) / 34 tiết

	19
	37
	- Đội hình đội ngũ.

- Trò chơi: “Đua ngựa”. 
	- Đi đều, đổi chân khi đi sai nhịp.

- Tung và bắt bóng.

- Trò chơi: “ Đua ngựa ”.
	- Thực hiện đi đều và biết đổi chân khi đi sai nhịp.

- Biết cách tung bóng một tay và bắt bằng hai tay.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	38
	- Nhảy dây. 

-Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”.
	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Bước đầu làm quen và biết cách chơi trò chơi. 

	20
	39
	- Tung và bắt bóng.

-Trò chơi:“Bóng chuyền sáu”.
	- Tung và bắt bóng.

- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”.
	- Thực hiện tung và bắt bóng. Tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.

- Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi. 

	
	40
	- Nhảy dây. 

-Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.. 

	21
	41
	- Tung và bắt bóng

-Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người.

- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Thực hiện tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người (Tung bóng một tay hoặc hai tay và bắt bằng hai tay)

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	42
	- Nhảy dây 

- Bật cao. 

-Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	- Nhảy dây kiểu chụm hai chân hoặc nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Bật cao. 

- Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”.
	- HS tập cơ bản đúng kiểu nhảy dây theo tự chọn với số lần nhảy nhiều hơn.  

- Bước đầu tập động tác bật cao tại chỗ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	22
	43
	- Nhảy dây.

- Tập phối hợp mang vác.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Phối hợp mang vác.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau cơ bản đúng cách.

- Bước đầu làm quen với động tác mang vác tại chỗ.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được . 

	
	44
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người.

- Bật cao.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người. Di chuyển tung - bắt bóng.

- Bật cao.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Biết tung và bắt bóng theo nhóm 2 - 3 người. 

- Bước đầu biết di chuyển để tung và bắt bóng. 

- Thực hiện được động tác bật cao.

-  Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	23
	45
	- Di chuyển tung và bắt bóng.

- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”
	- Di chuyển tung và bắt bóng.

- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”
	- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng theo nhóm 2 người ( cố gắng không để bóng rơi) .

- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	
	46
	- Nhảy dây. 

- Bật cao.

- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”
	- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

-  Bật cao.

- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”.


	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Thực hiện được động tác bật cao lên ( có thể tập  bật tại chỗ hoặc có đà).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	24
	47
	- Phối hợp chạy và bật nhảy 

-Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức” 
	- Phối hợp chạy - bật cao .

- Trò chơi: “Qua cầu tiếp sức”
	- Biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao )

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	48
	- Phối hợp chạy và bật nhảy.

- Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Phối hợp chạy và bật nhảy xa.

- Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Biết cách thực hiện động tác phối hợp chạy tạo đà và bật nhảy xa ( chạy nhẹ nhàng kết hợp bật nhảy xa )

- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	25
	49
	- Phối hợp chạy và bật nhảy.

-Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Bật cao.

- Phối hợp chạy đà – Bật cao.

- Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.

- Biết cách chạy và bật nhảy (chạy chậm kết hợp bật nhảy lên cao). 

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	
	50
	- Phối hợp chạy và bật nhảy.

- Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Phối hợp chạy đà – Bật cao.

- Trò chơi: “Chuyển nhanh nhảy nhanh”.
	- Biết cách chạy, tạo đà và bật nhảy lên cao (chạy chậm đến vị trí cố định kết hợp bật nhảy lên cao). 

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, tích cực.

	26
	51
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân và đỡ cầu.

-Trò chơi:“Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
	- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân và đỡ cầu bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được . 

	
	52
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ.

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
	- Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định (có thể chưa trúng đích, chỉ cần thực hiện đúng tư thế ném bóng đi ).

- Tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. Biết vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	27
	53
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” .
	- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ tay) theo nhóm 2 người đứng đối diện. 

- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân cơ bản đúng cách.

- Biết tham gia vào trò chơi chủ động và tích cực.

	
	54
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.
	+ Ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”.
	- Tập ném bóng 150g trúng đích cố định.

- Tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động. 

	28
	55
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Bỏ khăn”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Phát cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Bỏ khăn” .
	- Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân và bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi . 

	
	56
	- Môn thể thao tự chọn

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”.
	+ Ném bóng trúng đích và đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay.

-Trò chơi: “Hoàng Anh, Hoàng Yến”
	- Ném bóng 150g trúng đích cố định hoặc di chuyển.

- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có thể tung bóng bằng cả hai tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 

	29
	57
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” .
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân.  Phát cầu bằng mu bàn chân.

-Trò chơi:“Nhảy đúng nhảy nhanh.
	- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể ( ngoại trừ tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	58
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.
	- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay 

( có động tác nhún chân nhưng bóng có thể không vào rổ cũng được).

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	30
	59
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” .
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
	- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân .

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	60
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	- Bước đầu biết cách thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai (chủ yếu thực hiện đúng tư thế đứng chuẩn bị ném).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được  trò chơi . 

	31
	61
	- Môn thể thao tự chọn

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” 
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.
	- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, tích cực.

	
	62
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật” .
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi: “Chuyển đồ vật”.
	- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực hoặc bằng một tay trên vai. Động tác khi thực hiện có thể còn chưa chính xác. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 

	32
	63
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi: “Lăn bóng” .
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Lăn bóng”.
	- Thực hiện được động tác phát cầu, và chuyền cầu bằng mu bàn chân cơ bản đúng cách.

- Biết cách thực hiện lăn bóng bằng tay, đập dẫn bóng bằng tay và tham gia chơi được trò chơi. 

	
	64
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi:  “Dẫn bóng”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực và một tay trên vai.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai hoặc bằng hai tay.

- Biết thực hiện đập bóng xuống mặt đất bằng tay, đập dẫn bóng di chuyển và chơi được trò chơi . 

	33
	65
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.


	- Thực hiện được động tác phát cầu, và chuyền cầu bằng mu bàn chân .

- Biết thực hiện đập bóng xuống mặt đất bằng tay và đập dẫn bóng di chuyển. 

- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

	
	66
	- Môn thể thao tự chọn:

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Môn thể thao tự chọn:

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi: “Dẫn bóng”.
	- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực hoặc một tay trên vai.

- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

	34
	67
	- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng” 
	- Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng” 
	- Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

- Biết cách tự tổ chức các trò chơi đơn giản trong chương trình học và chơi theo nhóm tổ.

	
	68
	- Trò chơi: “ Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe ”.
	- Trò chơi: “ Nhảy đúng nhảy nhanh” và “ Ai kéo khỏe”.
	- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động, tích cực.

- Biết cách tự tổ chức các trò chơi đơn giản trong chương trình học và chơi theo nhóm tổ.

	35
	69
	- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và “Lăn bóng”.


	- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và “Lăn bóng”.


	- Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động.

- Biết cách tự tổ chức các trò chơi đơn giản trong chương trình học và chơi theo nhóm tổ.

	
	70
	- Tổng kết năm học 
	- Tổng kết năm học 
	- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của GV.


Ghi chú: 
- Tùy vào cơ sở vật chất và sân tập của trường, các trường cần chủ động tổ chức các trò chơi cho học sinh. 
- Nếu thấy độ an toàn không cao khi thực hiện các trò chơi có trong kế hoạch này thì được thay thế bằng một trò chơi khác tương ứng.
- Trò chơi thay thế sẽ được đưa vào kế hoạch giảng dạy của giáo viên ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyệt.
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